
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   

   Số:        /QĐ-UBND                       Bình Định, ngày       tháng    năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 

hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;  

Căn cứ Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;  

Căn cứ Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về 

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chức năng trong công tác 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ  Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Kế hoạch thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và thực hiện một 

số nhiệm vụ trọng tâm về các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban 

Châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định 

trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 146/TTr-SNN ngày 

04/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phối hợp thanh tra, kiểm 

tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021. 

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT  chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiện. 

 Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch 



UBND huyện Phù Cát, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND thị xã 

Hoài Nhơn, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

   

Nơi nhận:                                                         
- Như Điều 3; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; 

- CVP, PVPNN; 

- Lưu: VT, K13 (30b).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

          

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                   

 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá 

trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /          của Chủ tịch UBND tỉnh) 

___________________ 

 

 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương cấp 

huyện liên quan nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo, không theo quy định (IUU); Tuần tra, kiểm soát các tàu cá đang 

hoạt động trên đầm, trên biển đảm bảo tuân thủ và chấp hành đúng các quy định 

của pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực ven biển Quy Nhơn, 

Đề Gi, Tam Quan và vùng đầm Thị Nại, Đề Gi; Kiểm tra, kiểm soát, áp dụng các 

biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật về thủy sản và quy định của Ban 

quản lý cảng cá đối với tàu cá trước khi rời cảng, xuất bến và về bến, cập cảng cá 

Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan.  

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát nâng cao nhận thức, nghĩa vụ, trách nhiệm 

và ý thức chấp hành pháp luật về thuỷ sản của người dân trong hoạt động khai 

thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định, góp phần đảm bảo thực hiện các giải 

pháp cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác IUU trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, quyết liệt của các sở, ngành và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Chỉ đạo lực 

lượng phối hợp kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác 

thủy sản trên vùng đầm, ven biển, cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan theo 

đúng quy định pháp luật, đặc biệt là các trường hợp vi phạm về khai thác hải sản 

bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); đồng thời xử lý, ngăn 

chặn không cho tàu cá không có đủ giấy tờ hoặc không tuân thủ đúng theo quy 

định pháp luật ra khơi hoạt động và neo đậu, cập cảng tại khu vực cảng cá, vùng 

nước trước các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Công tác tuyên truyền  
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 Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho các chủ tàu, thuyền trưởng 

tàu cá, ngư dân, chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản tại địa phương để 

các đối tượng hiểu, chấp hành các quy định mới về Luật Thủy sản 2017 và chống 

khai thác bất hợp pháp (IUU) theo Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ; Tuyên truyền, thông báo thường xuyên các nội dung quy định 

của pháp luật thủy sản liên quan thông qua các hình thức tuyên truyền phù hợp 

như: qua hệ thống loa đài truyền thanh, các khẩu hiệu, panô, áp phích, tờ 

rơi, v..v...; thông qua công tác tuần tra, kiểm soát trên biển kết hợp tuyên truyền, 

hướng dẫn trực tiếp cho các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá chấp hành nghiêm các 

quy định pháp luật khi tham gia hoạt động khai thác thủy sản trên biển và quy 

định, thủ tục trước khi rời, cập cảng, lên cá tại cảng. 

 Phối hợp với Báo, Đài phát thanh và Truyền hình xây dựng phóng sự, bài 

viết, phát các bản tin liên quan đến công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh

 Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

 2. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 

 2.1. Công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng 

cá 

 Thành lập 03 Tổ công tác phối hợp trên bờ tại 03 cảng cá Quy Nhơn, Đề 

Gi và Tam Quan để phối hợp với Tổ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại 

cảng cá (của Chi cục Thủy sản) và Ban quản lý cảng cá thực hiện các hoạt động 

kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá xuất cảng, cập cảng, lên cá đảm bảo tuân thủ 

đầy đủ các quy định của pháp luật về thủy sản và quy định của Ban quản lý cảng 

cá Quy Nhơn, Đề Gi, Tam Quan. 

 Lực lượng tham gia Tổ công tác phối hợp tại cảng cá, gồm người của Sở 

Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy sản, BQL Cảng cá Bình Định); Công an 

tỉnh (Phòng An ninh kinh tế, Công an huyện, thị xã, thành phố và công an 

xã/phường có cảng cá thuộc địa bàn); BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (Các Đồn 

Biên phòng, Hải đội liên quan); UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã Hoài Nhơn 

và UBND thành phố Quy Nhơn (Phòng Kinh tế/Nông nghiệp&PTNT, BQL Cảng 

cá Tam Quan).  

 Tổ công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá có nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với tàu cá xuất cảng, cập cảng tại 

các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm và ngăn chặn không cho tàu cá không có đủ giấy tờ, không tuân thủ đúng 

theo quy định pháp luật và quy định của BQL cảng cá cập cảng, lên cá tại khu vực 

cảng hoặc neo đậu tại vùng nước trước cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan; 

đồng thời đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong khu vực cảng, vùng nước trước 

cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan. 

 Thời gian thực hiện: 



6 

 

 

 

 - Từ tháng 06 đến tháng 08/2021 tổ chức 03 đợt phối hợp kiểm tra, kiểm 

soát đồng thời ở cả hai cảng cá trọng điểm Quy Nhơn và Đề Gi, mỗi tháng thực 

hiện 01 đợt, mỗi đợt 09 ngày.  

 - Tháng 09/2021 tổ chức 01 đợt phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại cảng cá 

Tam Quan, thực hiện trong 09 ngày. 

 2.2. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển 

 Thành lập 03 Tổ công tác phối hợp trên biển tại 03 khu vực biển Quy Nhơn, 

Đề Gi và Tam Quan để thực hiện công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển  

nhằm kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định pháp luật của người, phương 

tiện tàu cá đang hoạt động thủy sản trên khu vực ven biển Quy Nhơn, Đề Gi, Tam 

Quan và khi cần thiết phối hợp với chính quyền địa phương liên quan tổ chức tuần 

tra, kiểm soát trên các vùng đầm Thị Nại và Đề Gi ngăn chặn, xử lý hoạt động 

khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), đồng thời đảm bảo tàu cá khi hoạt động 

khai thác thủy sản trên biển phải tuân thủ và chấp hành đúng theo các quy định 

của pháp luật. 

 Lực lượng, phương tiện tham gia Tổ công tác phối hợp trên biển, gồm người 

và phương tiện của Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy sản); Công an tỉnh 

(Phòng Cảnh sát Giao thông); BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (Các Đồn Biên phòng, 

Hải đội liên quan).  

Tổ công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên biển có nhiệm vụ tổ chức thực 

hiện các hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định pháp luật 

trong hoạt động khai thác thủy sản đối với tất cả tàu cá đang hoạt động trong phạm 

vi khu vực biển tuần tra; Tiến hành xử lý, ngăn chặn không cho ra khơi hoạt động 

khai thác hoặc neo đậu tại khu vực cảng cá, vùng nước trước các cảng cá Quy 

Nhơn, Đề Gi, Tam Quan đối với tàu cá không có đủ giấy tờ, tàu cá không tuân 

thủ các thủ tục, quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động thủy sản trên biển 

và quy định của BQL cảng cá trong quá trình rời, cập cảng, lên cá tại cảng; Phối 

hợp UBND huyện Tuy Phước, UBND huyện Phù Cát (UBND các xã liên quan) 

tổ chức tuần tra, kiểm soát chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trên khu vực 

đầm Thị Nại và đầm Đề Gi. 

 Thời gian thực hiện: Tổ chức thực hiện đồng bộ với các Tổ công tác phối 

hợp tại các cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan để phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. 

 - Từ tháng 06 đến tháng 08/2021 tổ chức 03 đợt phối hợp tuần tra, kiểm 

soát đồng thời ở cả hai khu vực biển trọng điểm Quy Nhơn và Đề Gi, mỗi tháng 

thực hiện 01 đợt, mỗi đợt 09 ngày.  

 - Trong tháng 09/2021 tổ chức 01 đợt phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu 

vực biển Tam Quan, thực hiện trong 09 ngày. 

 (Các Bên phối hợp cử người và phương tiện tham gia các Tổ công tác phối 

hợp đảm bảo với tình hình thực tế và phù hợp nội dung kinh phí đã được UBND 

tỉnh phê duyệt) 
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 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát của các lực lượng 

phối hợp nêu trên được bố trí trong nguồn kinh phí phục vụ cho Kế hoạch thực 

thi Luật Thủy sản 2017 và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về các giải pháp 

cấp bách khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 

2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND các huyện/thị xã, thành 

phố ven biển trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức thực hiện.  

  Căn cứ kế hoạch này thành lập các Tổ công tác phối hợp tuần tra, kiểm 

soát tại khu vực biển, cảng cá Quy Nhơn, Đề Gi và Tam Quan, xây dựng kế hoạch 

phân công, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện công tác phối hợp tuần tra, 

kiểm soát, xử lý và ngăn chặn các vi phạm có hiệu quả. 

 Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp chính quyền địa phương ven biển tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn trực tiếp cho các chủ tàu cá thiếu giấy tờ chấp hành 

thực hiện đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện tàu cá và đề nghị 

cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. 

 Chỉ đạo Ban quản lý Cảng cá Bình Định phối hợp chính quyền địa phương 

kiên quyết không tiếp nhận tàu cá vi phạm về IUU, tàu cá không có đủ giấy tờ 

vào neo đậu, cập cảng lên cá tại cảng cá; Có biện pháp kiểm soát, giám sát chặt 

chẽ các đối tượng hoạt động thu mua hải sản của tàu cá, đảm bảo các đối tượng 

này được phép hoạt động trong phạm vi khu vực cảng cá và chấp hành nghiêm 

các quy định của cảng cá, không thực hiện những hành vi bị cấm tại cảng cá; Quy 

định, bố trí các vị trí neo đậu, lên cá cho các tàu cá trong khu vực cảng cá và 

hướng dẫn, sắp xếp phương tiện ra, vào cảng, neo đậu trong vùng nước cảng cá 

bảo đảm an toàn, trật tự theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. 

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định xây 

dựng phóng sự, bài viết,…, tăng cường tuyên truyền về công tác xử lý, ngăn chặn 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và các vi phạm trong hoạt động khai 

thác thủy sản trên địa bàn tỉnh.  

 Phối hợp Sở Tài chính xem xét cấp, duyệt kinh phí thực hiện tuần tra, kiểm 

soát trên biển cho các Bên phối hợp theo quy định. 

  2. Công an tỉnh 

Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông (bộ phận đường thủy), Phòng An ninh 

Kinh tế, Công an huyện, thị xã, thành phố ven biển và công an các xã/phường liên 
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quan phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ đội Biên 

phòng tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức thực hiện các hoạt 

động kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên biển và tại cảng cá theo như nội dung Kế 

hoạch này; Phân công, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia Tổ công tác phối 

hợp kiểm tra, tuần tra, kiểm soát tại cảng cá, trên biển và các vùng đầm Thị Nại, 

Đề Gi đảm bảo hiệu quả. 

 3. Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh 

Chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Hải đội phối hợp các đơn vị trực thuộc Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh, UBND huyện/thị  xã, thành phố ven biển 

thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động thủy sản theo nội 

dung của Kế hoạch này; Phân công, bố trí lực lượng, phương tiện tham gia Tổ 

công tác phối hợp kiểm tra, tuần tra, kiểm soát tại cảng cá, trên biển và các vùng 

đầm Thị Nại, Đề Gi đảm bảo hiệu quả. 

Chỉ đạo các Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng ven biển kiên quyết không 

cho tàu cá không có đầy đủ giấy tờ hoặc chưa tuân thủ đầy đủ các quy định, thủ 

tục rời, cập cảng cá được xuất, nhập bến qua Trạm kiểm soát Biên phòng.  

4. Sở Tài chính 

 Hướng dẫn Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan thanh quyết 

toán kinh phí thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát của kế hoạch này theo quy 

định và tham mưu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung kinh phí nếu cần. 

 5. Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định và Báo Bình Định  

Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường xây dựng phóng sự, bài 

viết, tăng cường đưa tin, phát sóng tuyên truyền về công tác xử lý, ngăn chặn 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và các vi phạm trong hoạt động khai 

thác thủy sản trên địa bàn tỉnh để người dân theo dõi, thực hiện. 

 6. UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển  

 Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh tuyên 

truyền, hướng dẫn trực tiếp cho các chủ tàu cá thiếu giấy tờ chấp hành thực hiện 

đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện tàu cá và đề nghị cấp giấy 

phép khai thác thủy sản theo quy định. 

  UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND thành phố Quy 

Nhơn cử cán bộ tham gia trực tiếp các Tổ công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát 

tại cảng cá đảm bảo hiệu quả. Phân công lực lượng sẵn sàng phối hợp giải quyết 

các vụ việc phức tạp xảy ra tại cảng cá trên địa bàn trong thời gian triển khai thực 

hiện kế hoạch này.  

 UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo BQL Cảng cá Tam Quan cử người tham 

gia Tổ công tác phối hợp tại cảng cá Tam Quan, đồng thời tổ chức phối hợp đơn 

vị liên quan thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 
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 UBND huyện Tuy Phước và UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các địa phương 

liên quan tổ chức lực lượng sẵn sàng tham gia thực hiện phối hợp tuần tra, kiểm 

soát trên khu vực đầm Thị Nại và đầm Đề Gi khi có đề nghị của Tổ công tác phối 

hợp. 

  Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để xem xét, giải quyết./. 

     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Tuấn Thanh 
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